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TỜ TRÌNH 

Về dự thảo Quyết định quy định chức năng,                                                 nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê
trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015, Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kính trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định với các nội dung cơ bản như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH


1. Sự cần thiết ban hành Quyết định

Ngày 24 tháng 8 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ngày 11 tháng 11 năm 2013 Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg. Các Quyết định này đã quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê với vị trí pháp lý là Tổng cục trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. 

Qua 7 năm thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg, Tổng cục Thống kê đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và trực tiếp là Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, tạo điều kiện củng cố, kiện toàn có bước phát triển cả về tổ chức và hoạt động, cũng như môi trường pháp lý ngày càng hoàn thiện, cơ sở vật chất, thiết bị được quan tâm đầu tư, tổ chức bộ máy được củng cố kiện toàn, nhân lực được bổ sung. Về cơ bản, Tổng cục Thống kê đã thực hiện đúng vị trí là cơ quan tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước về thống kê, thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thống kê của các tổ chức thống kê Bộ, ngành và thống kê địa phương; phối hợp với các Bộ, ngành trong việc tổ chức hoạt động thống kê. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thống kê quy định tại Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg được xác định trên cơ sở các quy định của Luật Thống kê năm 2003 và phân công, phân cấp thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Tổng cục Thống kê đã phân định và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định; tổ chức thực hiện đúng phạm vi thẩm quyền được phân công, phân cấp trong các nhiệm vụ, quyền hạn về chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức về thống kê. Về cơ cấu tổ chức, Tổng cục Tống kê được sắp xếp, quản lý theo ngành dọc theo đơn vị hành chính từ Trung ương đến cấp huyện, bao gồm: Cơ quan Tổng cục Thống kê ở Trung ương có 15 đơn vị hành chính và 9 đơn vị sự nghiệp; 63 Cục Thống kê cấp tỉnh trực thuộc Tổng cục Thống kê; 713 Chi cục Thống kê cấp huyện trực thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh. 
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg còn có một số hạn chế sau:

a) Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ
- Hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành và hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện nhìn chung chưa được xây dựng một cách bài bản để hình thành một hệ thống thông tin thống kê quốc gia thống nhất, đồng bộ, bảo đảm kết nối, chia sẻ, trao đổi và nâng cao tính hiệu quả của dữ liệu, thông tin thống kê.

- Về biên soạn chỉ tiêu thống kê quốc gia đã được phân công thực hiện và triển khai nhưng ở một số Bộ, ngành chưa có tổ chức thống kê độc lập nên gặp nhiều khó khăn trong tổ chức thu thập thông tin. Do đó, số liệu cung cấp cho Tổng cục Thống kê còn chậm, chất lượng chưa bảo đảm.

- Thông tin thống kê chưa thực sự đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng trong xây dựng, thực hiện và điều hành chính sách. Thiếu một số chỉ tiêu thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả; chỉ tiêu thống kê về liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội, chỉ tiêu về môi trường...

- Công tác phân tích và dự báo chưa thực hiện thường xuyên; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý và cả năm mới chỉ nêu được thực trạng bức tranh kinh tế - xã hội, công tác dự báo còn hạn chế, chưa chỉ ra các nguyên nhân của tình hình và đưa ra những khuyến nghị chính sách phù hợp. 

- Việc xử lý kết quả một số cuộc điều tra còn chậm, việc nghiên cứu biên soạn báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên đề từ các cuộc điều tra còn hạn chế. Việc tiếp cận, sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu do Bộ, ngành quản lý, cơ sở dữ liệu thống kê do Tổng cục Thống kê quản lý cho hoạt động thống kê nhà nước rất hạn chế.

- Việc triển khai thực hiện Quyết định số 715/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong đó có quy định cơ chế phối hợp, cung cấp, chia sẻ thông tin thống kê giữa các Bộ, ngành với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) còn chậm.
b)Về mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê 
- Đối với các Vụ thống kê nghiệp vụ, do chức năng, nhiệm vụ được thực hiện khép kín từ khâu thiết kế biểu mẫu, thu thập thông tin đến sử dụng thông tin trong biên soạn các chỉ tiêu thống kê và chưa chuyên sâu nên đã dẫn đến một số hạn chế như:

+ Chưa thực hiện thường xuyên việc tự kiểm tra, giám sát và đánh giá độc lập chất lượng thông tin thống kê thu thập qua các cuộc điều tra và tổng điều tra thống kê.

+ Cát cứ dữ liệu, chưa khai thác hiệu quả các dữ liệu thống kê để làm tăng giá trị của các dữ liệu, đặc biệt chưa có nhiều nghiên cứu, phân tích chuyên sâu các vấn đề kinh tế - xã hội.

+ Chưa thu thập và tính toán được một số chỉ tiêu thống kê phản ánh năng suất, chất lượng, hiệu quả; chỉ tiêu thống kê về liên kết vùng trong phát triển kinh tế xã hội, chỉ tiêu về môi trường, nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách cho phát triển các vùng của nước ta. 
- Đối với việc quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê: hiện tại, chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin thuộc Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin, chỉ gồm một số công chức. Về chức năng xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê thuộc thẩm quyền của 3 Trung tâm tin học thống kê thuộc Tổng cục và không gắn trực tiếp với đơn vị nghiệp vụ (đơn vị trực tiếp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê), đồng thời 3 Trung tâm tin học thống kê này ngang cấp với Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin nên gây khó khăn trong quản lý, điều hành; chưa gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin đối với hoạt động thống kê trong toàn Ngành.



Luật Thống kê năm 2015, các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới các quy định của Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Tổng cục Thống kê. Theo đó, Luật Thống kê năm 2015 khẳng định vị trí, vai trò của công tác thống kê là một trong những công cụ quan trọng quản lý vĩ mô, có vai trò cung cấp thông tin thống kê một cách trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ việc xây dựng, điều hành và giám sát thực hiện chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. 

Bên cạnh đó, các quy định của Luật Thống kê năm 2015 đã tăng cường vị trí, vai trò của hệ thống tổ chức thống kê, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và giá trị pháp lý của số liệu thống kê, thông tin thống kê chính thức; tăng cường công cụ quản lý nhà nước, công cụ giám sát, kiểm tra đối với hoạt động thống kê; nâng cao năng lực, phân tích dự báo, công bố thông tin thống kê và tăng cường năng lực hoạt động của tổ chức thống kê, chức năng điều phối cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong hoạt động thống kê. Các quy định này trong Luật Thống kê năm 2015 tiếp tục được cụ thể hóa trong Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo hướng phân định tương đối rành mạch những nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ với tính chất là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về thống kê, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục với tính chất là cơ quan trực thuộc Bộ, giúp Bộ trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê và một số nhiệm vụ, quyền hạn giao cho Tổng cục thực hiện với tính chất là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ thống kê nhằm bảo đảm tính chính xác, độc lập của số liệu thống kê theo tinh thần mới của Luật Thống kê năm 2015. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định của Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg một cách toàn diện để củng cố vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê đáp ứng yêu cầu của Luật Thống kê năm 2015 và phù hợp với tình hình thực tế.  
Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg là hết sức cần thiết.

2. Cơ sở pháp lý xây dựng Quyết định

Quyết định được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý sau:


- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

- Luật Thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

- Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thống kê;
- Nghị định số 85/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
II. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG

1. Nội dung của dự thảo Quyết định bảo đảm phù hợp và thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, các Luật có liên quan, Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số Nghị định khác của Chính phủ liên quan đến hoạt động thống kê. 

2. Kế thừa, phát triển Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg, sửa đổi những quy định không còn phù hợp và bổ sung những quy định mới theo Luật Thống kê năm 2015 để bảo đảm bao quát hết các chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thống kê được quy định theo hướng kết hợp giữa các nhiệm vụ, quyền hạn chung và các nhiệm vụ quyền hạn đặc thù về quản lý chuyên ngành thống kê.

4. Cơ cấu tổ chức bảo đảm vừa có tính kế thừa, vừa tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực, đồng bộ và thống nhất; rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ; bảo đảm sự chỉ đạo trực tiếp, thống nhất và kịp thời của thủ trưởng đơn vị; tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, của Hệ thống tổ chức thống kê tập trung.

5. Bảo đảm hệ thống quản lý nhà nước về thống kê từ trung ương đến địa phương phải đồng bộ, thống nhất, vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. 

6. Đối với đơn vị thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên sâu, đang hoạt động ổn định sẽ không đặt ra việc thay đổi mô hình tổ chức mà chỉ rà soát, đánh giá để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đó. 
7. Đối với lĩnh vực có nhiều đầu mối quản lý hoặc mô hình tổ chức chưa phù hợp, chưa tương xứng sẽ rà soát, kiện toàn hoặc xây dựng cơ chế quản lý thống nhất, tránh tình trạng phân tán, trùng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ. Đối với các lĩnh vực mới phát sinh hoặc do yêu cầu quản lý nhà nước và sự phát triển của xã hội, đề nghị thành lập một tổ chức mới trên cơ sở từ các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hiện có.

8. Cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê hợp lý đủ để bao quát toàn bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thống kê, đảm bảo nguyên tắc một tổ chức thực hiện nhiều việc, nhưng một việc không thể do nhiều tổ chức cùng chịu trách nhiệm. Những việc có liên quan đến nhiều tổ chức thì có một tổ chức được giao chủ trì và chịu trách nhiệm chính, các tổ chức khác có trách nhiệm phối hợp. Không tăng số lượng đơn vị so với mô hình tổ chức hiện tại và không tăng biên chế của toàn ngành Thống kê.
III. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Xác định đầy đủ, chính xác vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thống kê trong tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thống kê và tổ chức thực thi pháp luật thống kê phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác thống kê, các quy định của Luật Thống kê năm 2015 và phù hợp với thực tiễn tổ chức quản lý, thực hiện công tác thống kê trong tình hình mới.

2. Rà soát, đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành về thống kê và các quy định của pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước có liên quan để sửa đổi, bổ sung, cập nhật các quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục Thống kê, bảo đảm đẩy mạnh phân công, phân cấp các nhiệm vụ, quyền hạn về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê cho Tổng cục thực hiện với vị trí, vai trò là cơ quan thống kê quốc gia, cơ quan thống kê trung ương; phân định rành mạch để xóa bỏ việc chồng chéo, mâu thuẫn về nhiệm vụ, quyền hạn với với các đơn vị khác trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu cải cách hành chính.

3. Sắp xếp, kiện toàn, đổi mới cơ cấu tổ chức của Tổng cục bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, chuyên môn hóa các khâu trong hoạt động thống kê, xóa bỏ quy trình hoạt động khép kín trong các đơn vị thực hiện nghiệp vụ thống kê như hiện nay; bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong chỉ đạo, điều hành của Tổng cục Thống kê.

IV. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH

Để xây dựng dự thảo Quyết định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện các quy định của Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và  Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục, trên cơ sở đó xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và  Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg. Đồng thời, Bộ cũng đã rà soát hệ thống pháp luật hiện hành có liên quan, ảnh hưởng trực tiếp tới việc xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê. 


Ngày 23 tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-BKHĐT thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập với sự tham gia của đại diện các Bộ như: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và một số chuyên gia, nhà khoa học. Trong quá trình soạn thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức. 

Hồ sơ dự thảo Quyết định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. Dự thảo cũng đã được gửi đến các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định gửi Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định.
V. VỀ BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH

Dự thảo Quyết định được bố cục thành 05 Điều, gồm:

1. Điều 1. Quy định về vị trí và chức năng của Tổng cục Thống kê
- Dự thảo Quyết định xác định rõ vai trò, vị trí của Tổng cục Thống kê là cơ quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê, điều phối hoạt động thống kê, tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. 
- Tổng cục Thống kê có tư cách pháp nhân, con dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và trụ sở làm việc chính tại thành phố Hà Nội.

2. Điều 2. Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục thống kê
Dự thảo Quyết định dự kiến phân chia nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê thành 6 nhóm nhiệm vụ sau:

a) Nhóm nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, gồm:
- Các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thống kê;

- Chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động, đề án, dự án về thống kê;

- Sửa đổi, bổ sung Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia; nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân loại thống kê quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;

- Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng thông tin thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước;

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác về thống kê theo quy định của pháp luật.
b) Nhóm nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định, gồm:
- Hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê, phân loại thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê được phân công; hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng do Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quy chế phổ biến thông tin thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê tập trung;

- Thông tư, quyết định, chỉ thị, đề án và các văn bản khác về lĩnh vực thống kê thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 c) Nhóm nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện các nội dung, gồm:

- Xây dựng và quản lý hệ thống thông tin thống kê quốc gia, hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh, cấp huyện;

- Hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê, hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy định của pháp luật; hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng do Thủ tướng Chính phủ phân công; 
- Tổ chức, điều phối các hoạt động: nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê tiên tiến; phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông; kết nối, cung cấp dữ liệu, thông tin giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước; thực hiện tiêu chuẩn quản lý và đánh giá chất lượng thông tin thống kê; báo cáo kết quả tham khảo ý kiến người sử dụng thông tin thống kê trong hoạt động thống kê nhà nước;

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê nhà nước theo phân công, phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định của pháp luật.

d) Nhóm nhiệm vụ Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ, ngành thực hiện, gồm:


- Thẩm định chuyên môn, nghiệp vụ đối với: hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành bao gồm cả chỉ tiêu thống kê được điều chỉnh, bổ sung; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành; phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; số liệu thống kê của Bộ, ngành trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng; phương án điều tra thống kê do Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức thực hiện;
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra, điều tra thống kê khác được Thủ tướng Chính phủ phân công. Thực hiện các cuộc điều tra thống kê trong chương trình điều tra thống kê quốc gia, các cuộc điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định;
- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế phối hợp cung cấp, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Chủ trì quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia tập trung, thống nhất và kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu Bộ, ngành; cung cấp dữ liệu, thông tin có liên quan đến thông tin thống kê đã được công bố trong cơ sở dữ liệu thống kê cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo mật thông tin của  tổ chức, cá nhân trong quá trình cung cấp dữ liệu theo quy định của pháp luật.

đ) Nhóm nhiệm vụ Tổng cục Thống kê triển khai thực hiện tương đối độc lập, gồm:
- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án về thống kê sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và ban hành;
- Ban hành và tổ chức thực hiện lịch phổ biến thông tin thống kê nhà nước; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ... thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thống kê;
- Tổ chức thu thập thông tin, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu thống kê được phân công theo quy định của pháp luật;
- Phân tích và dự báo thống kê tình hình kinh tế - xã hội tháng, quý, năm, nhiều năm; báo cáo kết quả điều tra, tổng điều tra thống kê; báo cáo phân tích chuyên đề; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược, kế hoạch 5 năm và hàng năm;
- Tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành thống kê; kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê của chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được cấp có thẩm quyền công bố; phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về thống kê; 

 - Công bố thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, thông tin thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu ngành kế hoạch, đầu tư và thống kê; chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, liên kết vùng do Thủ tướng Chính phủ phân công.
e) Nhóm nhiệm vụ Tổng cục Thống kê quản lý về tổ chức, tài chính và công chức, viên chức thuộc thẩm quyền, gồm: 
- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho người làm công tác thống kê trong hệ thống tổ chức thống kê nhà nước, điều tra viên thống kê và cộng tác viên thống kê;
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề thống kê và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác; thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động...;
- Thực hiện cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật;
- Quản lý tài chính, tài sản và các dự án đầu tư xây dựng được giao;
- Thực hiện cung cấp dịch vụ công về thống kê...;
- Quản lý nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục Thống kê.

3. Điều 3. Quy định về cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê
a) Cơ quan Tổng cục Thống kê ở Trung ương
Mô hình tổ chức của cơ quan Tổng cục Thống kê gồm 15 đơn vị (không tăng so với mô hình tổ chức hiện tại), trong đó có những đơn vị sáp nhập, đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ so với Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg, cụ thể như sau:
(1) Sáp nhập Vụ Thống kê Công nghiệp và Thống kê xây dựng và Vốn Đầu tư thành Vụ Thống kê Công nghiệp và Xây dựng (tiền thân 2 đơn vị này là 1 Vụ). Vụ này thực hiện tính toán, tổng hợp và dự báo các chỉ tiêu thống kê công nghiệp, xây dựng (nhiệm vụ cụ thể của đơn vị này tại Đề án kèm theo).

(2) Thành lập Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê trên cơ sở nhiệm vụ của 3 Trung tâm Tin học thống kê và hoạt động điều tra của các Vụ chuyên ngành; nhiệm vụ quản lý nhà nước về công nghệ thông tin của Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ thông tin; nhiệm vụ lưu trữ, quản lý thông tin thống kê đã công bố và đầu mối thực hiện dịch vụ thống kê của Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê; nhiệm vụ điều tra thống kê (tổng điều tra dân số và nhà ở; tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp; tổng điều tra kinh tế và tổng điều tra, điều tra thống kê khác do Thủ tướng Chính phủ phân công...); nhiệm vụ khai thác, quản lý dữ liệu từ hồ sơ hành chính của các Bộ, ngành, địa phương theo quy định của Luật Thống kê năm 2015 (nhiệm vụ của Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê được đề cập cụ thể tại Đề án kèm theo).
(3) Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và Công nghệ Thông tin thành Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê. Bổ sung nhiệm vụ quản lý, đánh giá chất lượng thống kê và quản lý khoa học trong toàn Ngành.
(4) Vụ Thống kê Tổng hợp đổi thành Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê bổ sung nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê đã công bố được chuyển về từ Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.

(5) Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia (bổ sung nhiệm vụ thống kê vốn đầu tư thuộc Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư).

(6) Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.
(7) Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ.
(8) Vụ Thống kê Giá.
(9) Vụ Thống kê Dân số và Lao động.
(10) Vụ Thống kê Xã hội và Môi trường.
(11) Vụ Thống kê Nước ngoài và Hợp tác quốc tế.
(12) Vụ Tổ chức cán bộ.
(13) Vụ Kế hoạch tài chính.
(14) Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê.
(15) Văn phòng.

3.2. Cơ quan thống kê ở địa phương

(1) Cục Thống kê ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là Cục Thống kê cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thống kê.

(2) Chi cục Thống kê ở các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là Chi cục Thống kê cấp huyện) trực thuộc Cục Thống kê cấp tỉnh.
3.3. Các tổ chức sự nghiệp
Các tổ chức sự nghiệp giảm 4 đơn vị do 3 Trung tâm Tin học và Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê (riêng nhiệm vụ Phổ biến thông tin chuyển về Vụ Thống kê Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê) đưa vào Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê. Các tổ chức sự nghiệp gồm 5 đơn vị: 

(1) Viện Khoa học Thống kê;

(2) Tạp chí Con số và Sự kiện;  
(3) Nhà Xuất bản Thống kê;

(4) Trường Cao đẳng Thống kê;

(5) Trường Cao đẳng Thống kê II.

4. Điều 4. Quy định về thẩm quyền của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê

- Tổng cục Thống kê có Tổng cục trưởng và không quá 04 Phó Tổng cục trưởng. 
- Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật. 
Tổng cục trưởng là người đứng đầu Tổng cục Thống kê, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tổng cục Thống kê.
Tổng cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Các Phó Tổng cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, đình chỉ công tác, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
5. Điều 5. Quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành của Quyết định

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ......tháng ....năm 2017. 
VI. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

(bổ sung sau khi có ý kiến thẩm định)

VII. NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU

(Bổ sung nếu có ý kiến khác nhau trong quá trình lấy ý kiến và ý kiến thẩm định)

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện các bước xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg theo đúng trình tự, thủ tục; hồ sơ bảo đảm đầy đủ theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg.
Hồ sơ dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ bao gồm:
1. Tờ trình về dự thảo Quyết định;

2. Dự thảo Quyết định;

3. Báo cáo đánh giá việc thực hiện Quyết định số 54/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 và đề xuất sửa đổi Quyết định số 54/QĐ-TTg và Quyết định số 65/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


4. Đề án Kiện toàn và đổi mới mô hình tổ chức của Tổng cục Thống kê.
5. Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
6. Báo cáo tổng hợp tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.

(Kèm Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp; các văn bản góp ý của Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ).  

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, 
Văn phòng Chính phủ (để p/h);

- Vụ TCCB;

- Lưu: VT, TCTK (3b).
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